[bookmark: _GoBack]Phụ lục I
CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CƠ SỞ

	TT
	Cơ quan ban hành
	Số văn bản, ngày tháng ban hành
	Tên văn bản
	Ghi chú
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Phụ lục II
HIỆN TRẠNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CƠ SỞ 
 
 
	STT
	Tiêu chí
	TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH
	TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO
	…

	1
	Diện tích đất quy hoạch
	
	
	

	2
	Quy mô xây dựng
	
	
	

	3
	Trang thiết bị
	
	
	

	4
	Tổ chức và biên chế
	
	
	

	5
	Trình độ cán bộ
	
	
	

	6
	Tổ chức hoạt động 
	
	
	

	7
	Kinh phí hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
	
	
	



 
 





 
Phụ lục III
HIỆN TRẠNG TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH
 
 
	STT
	Tiêu chí
	Nội dung
	Tên Trung tâm
	…

	1
	Tổng diện tích đất hiện đang sử dụng
	Diện tích đất được quy hoạch
	
	

	
	
	Diện tích hoạt động trong nhà
	
	

	
	
	Diện tích hoạt động ngoài trời
	
	

	2
	Quy mô xây dựng
	Hội trường
	
	

	
	
	Diện tích phòng làm việc
	
	

	
	
	Công trình thể dục thể thao
	
	

	
	
	Công trình phụ trợ
	
	

	3
	Trang thiết bị
	Hội trường đa năng
- Trang bị âm thanh, ánh sáng
- Đạo cụ, trang phục
	
	

	
	
	Dụng cụ tập luyện và thi đấu thể dục thể thao
	
	

	
	
	Phương tiện vận chuyển
	
	

	4
	Tổ chức và biên chế
	Lãnh đạo Trung tâm
	
	

	
	
	Các bộ phận nghiệp vụ
	
	

	
	
	Biên chế
	
	

	5
	Trình độ cán bộ
	Cán bộ quản lý
	
	

	
	
	Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ
	
	

	6
	Tổ chức hoạt động (Báo cáo những nhiệm vụ thuộc Trung tâm)
	Hoạt động theo chức năng nhiệm vụ
	
	

	
	
	Số lớp năng khiếu, ngành nghề chuyên môn được tổ chức trong năm
	
	

	
	
	Số cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, hội chợ triển lãm tổ chức trong năm
	
	

	
	
	Số cuộc thi đấu thể thao trong năm
	
	

	
	
	Các hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ cho các Trung tâm Văn hóa – Thể thao cơ sở trên địa bàn
	
	

	
	
	Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ trẻ em
	
	

	
	
	Tổng số lượt người đến tham gia, sinh hoạt tại trung tâm
	
	

	7
	Kinh phí
	Ngân sách nhà nước
	
	

	
	
	Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn
	
	

	
	
	Nguồn khác
	
	



 

 
Phụ lục IV
HIỆN TRẠNG TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 
 
	TT
	Tên Trung tâm Văn hóa-Thể thao
	Diện tích đất quy hoạch (m2)
	Quy mô xây dựng
	Trang thiết bị
	Tổng kinh phí  
	Cán bộ
	Hoạt động văn hóa, văn nghệ
	Hoạt động thể dục thể thao
	Hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em
	Ghi chú

	
	
	Khu Hội trườngVăn hóa đa năng
	Khu thể thao
	Các công trình thể thao trên địa bàn
	Hội trường văn hóa đa năng

	Phòng chức năng

	Các công trình thể thao 
	Công trình phụ trợ
	Hội trường Văn hóa đa năng
	Dụng cụ thể dục thể thao
	Năm
Xây dựng
	Tổng kinh phí xây dựng
	Tổng kinh phí hoạt động (từ 2016 đến 20022)
	Cán bộ quản lý/ Cán bộ nghiệp vụ
	Trình độ chuyên môn
	Chế độ
thù lao

	Số buổi hoạt động/
năm
	Tỷ lệ thu hút người dân tham gia(%)
	Số buổi hoạt động/
năm
	Tỷ lệ thu hút người dân tham gia(%)
	Số buổi hoạt động/
năm
	Tỷ lệ thu hút người dân tham gia(%)
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Phụ lục V
HIỆN TRẠNG NHÀ VĂN HÓA – KHU THỂ THAO THÔN
 
	STT
	
Tên Nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn
	Diện tích đất quy hoạch (m2)
	Quy mô xây dựng
	Tổng kinh phí XD
(triệu đồng)
	Trang thiết bị
(có/không)
	Ghi chú

	
	
	Khu NVH
	Khu thể thao
	Các công trình thể thao trên địa bàn thôn
	Hội trường NVH

	Sân khấu trong hội trường
(m2)
	Sân tập thể thao đơn giản (m2)
	Công trình phụ trợ
	Các công trình thể thao khác
	Năm xây dựng
	KP Nhà nước
	KP do ND đóng góp
	Nguồn khác
	Bộ trang âm: (tivi, Amply, micrô, loa)
	Bộ trang trí, khánh tiết
	Bànghế
	Tủ sách, tranh ảnh tuyên truyền phục vụ thiếu nhi
	Bảng tin, nội quy hoạt động
	Nhạc cụ
	Dụng cụ thể thao
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Phụ lục VI
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN NHÀ VĂN HÓA – KHU THỂ THAO THÔN
 
	STT
	Tên Nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn
	Hoạt động Văn hóa, văn nghệ thường xuyên
	Hoạt động thể dục thể thao
	Hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí phục vụ trẻ em
	Kinh phí hoạt động thường xuyên
(triệu đồng)
	Cán bộ
	Ghi chú

	
	
	Số buổi hoạt động/năm
	Tỷ lệ thu hút người dân tham gia(%)
	Số buổi hoạt động/năm
	Tỷ lệ thu hút người dân tham gia(%)
	Số buổi hoạt động/năm
	Tỷ lệ thu hút người dân tham gia(%)
	Ngân sách địa phương hỗ trợ
	Do nhân dân đóng góp
	Nguồn xã hội hóa khác
	Chủ nhiệm/Ban chủ nhiệm, CTV, người hoạt động không chuyên trách
	Trình độ chuyên môn
	Chế độ
thù lao 
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